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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG

CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TRÊN MỘT SỐ
TUYẾN XE BUÝT Ở HÀ NỘI

Trần Ngọc Quang1* 

Tóm tắt: Để góp phần nâng cao chất lượng môi trường cho các hành khách và đảm bảo điều kiện làm việc 
cho các lái xe và phụ xe trên các xe buýt công cộng, nghiên cứu này đã thực hiện khảo sát và đánh giá chất 
lượng mỗi bên trong các xe buýt ở Hà Nội. Kết quả cho thấy các thông số nhiệt độ, độ ẩm, độ ồn nằm trong 
phạm vi giới hạn cho phép, tuy nhiên nồng độ CO2 cao hơn nhiều lần mức cho phép.

Từ khóa: Nhiệt độ; độ ẩm; độ ồn; nồng độ CO2.

Indoor environmental quality in several bus routes in Hanoi

Abstract: In order to improve indoor environmental quality for passengers and especially for drivers and 
their assistant, who working prolonged time on board, the study has measured and assessed environmental 
quality inside public buses in Hanoi. Results showed that temperatures, relative humidities and noise levels 
were under the limits; however, CO2 concentrations have exceeded permit level.
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1. Đặt vấn đề

Tại Việt Nam, tình trạng ách tắc trong giao thông đô thị và ô nhiễm môi trường do khói phát thải từ 
các phương tiện giao thông đang gia tăng nhanh chóng. Đây là một vấn đề đang làm đau đầu các cơ quan 
chức năng. Giảm phương tiện giao thông cá nhân bằng việc thu hút mọi người sử dụng phương tiện giao 
thông công cộng, đặc biệt xe buýt là giải pháp quan trọng mà chính quyền đô thị các nước trên thế giới đang 
thực hiện. Không những đóng góp vào giảm ùn tắc giao thông, các nghiên cứu trong nước và ngoài nước đã 
chỉ ra rằng việc sử dụng xe buýt còn góp phần làm giảm phơi nhiễm với các chất ô nhiễm không khí như CO, 
NOx và bụi so với các phương tiện giao thông cá nhân khác như xe máy, xe con và taxi [1-3]. Mặt khác, một 
số nghiên cứu trên thế giới cũng chỉ ra rằng các hành khách và đặc biệt là các lái xe và phụ xe có thể chịu 
tác động của nồng độ CO2 và tiếng ồn cao trong các xe buýt và điều này có thể làm giảm tiện nghi, đặc biệt 
có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và làm giảm tập trung điều khiển xe của các tài xế [4-7]. Tuy nhiên, chưa 
có nghiên cứu tương tự về vấn đề này ở Việt Nam được công bố. Vì vậy, nghiên cứu này đã tiến hành khảo 
sát và bước đầu đánh giá chất lượng môi trường trên một số tuyến xe buýt ở Hà Nội để đưa ra một số kiến 
nghị giúp nâng cao chất lượng môi trường trên xe, một mặt nhằm thu hút thêm số người sử dụng phương 
tiện công cộng; mặt khác, đảm bảo điều kiện làm việc an toàn cho các lái xe buýt.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1 Thiết bị đo và thông số đo
Máy đo nhiệt độ và độ ẩm tự ghi HOBO được sử dụng để đo nhiệt độ và độ ẩm tương đối trên xe, 

với các thông số kỹ thuật của thiết bị khi đo nhiệt độ: dải đo từ -20oC đến 70oC với độ chính xác ± 0,35oC 
và độ phân giải 0,03oC; và độ ẩm tương đối: dải đo từ 5% đến 95% với độ chính xác ± 2,5% và độ phân 
giải 0,03%.
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Máy đo nồng độ CO2 (GCH- 2018) được sử dụng để đo nồng độ CO2 với dải đo từ 0 đến 4000 ppm, 
với độ chính xác ± 40 ppm khi giá trị đo ≤1000ppm, ± 5% của giá trị đọc khi giá trị đo từ 1000 ppm đến 3000 
ppm, ± 20 ppm khi giá trị đo lớn hơn 3000 ppm; độ phân giải của thiết bị là 1 ppm.

Máy đo độ ồn Testo 815 được sử dụng để đo độ ồn với dải đo từ 32 dB đến 130 dB với độ chính xác 
1 dB và độ phân giải 0,1 dB. Hình ảnh minh họa các thiết bị đo được trình bày trong Hình 1.

Máy đo nhiệt độ và độ ẩm tương đối 
tự ghi HOBO data  logger

Máy đo nồng độ CO2
(GCH-2018)

Máy đo độ ồn
Testo 815

 Hình 1. Các thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ CO2 và độ ồn

2.2 Tuyến xe buýt khảo sát và phương pháp đo đạc, thu thập số liệu
Để thu được các số liệu có tính đại diện cao, hai tuyến xe buýt công cộng điển hình: (1) tuyến xe vành 

đai nối từ Bến xe Nước ngầm Pháp Vân đến Bến xe Nam Thăng Long dọc theo đường vành đai 3, và (2) 
tuyến xe đi từ ngoại ô (Bến xe Nước ngầm) vào trung tâm thành phố (Bến xe Long Biên) đã được lựa chọn 
để khảo sát. Mỗi tuyến được khảo sát vào cả giờ cao điểm và giờ thấp điểm buổi sáng và buổi chiều, cụ thể 
giờ cao điểm được tính từ 7h30 đến 9h và từ 16h30 đến 18h; và giờ thấp điểm được tính từ 9h đến 16h tại 
các ngày đo trong tuần. Thời gian khảo sát được thực hiện từ 21 đến 25 tháng 10 năm 2014. Các xe buýt 
khảo sát được lựa chọn cùng loại, có sức chứa tương đương là 29 hành khách, có 1 cửa lên xe ở khoang 
trước và 1 cửa xuống xe ở khoang giữa.    

Các thông số môi trường trong xe bao gồm nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ CO2, tiếng ồn được đo và ghi 
lại bằng các thiết bị đo nói trên tương ứng với thời gian phỏng vấn hành khách đi xe trong thời gian khoảng 
5 phút cho 1 mẫu khảo sát.

2.3 Phân tích số liệu
Tất cả các số liệu thu thập được nhập và phân tích thống kê (mô tả, tương quan, t-test, ...) thông qua 

việc sử dụng phần mềm SPSS cho Windows phiên bản 16 (SPSS Inc.) với mức độ tin cậy là 5%.

3. Kết quả

3.1 Tổng quan về kết quả khảo sát
Tổng cộng có 110 mẫu đã được đo. Trong 

đó 52 mẫu đo trên các chuyến xe chạy trên tuyến 
vành đai, 58 mẫu đo trên các chuyên xe chạy vào 
trung tâm. Theo giờ, có 57 mẫu đã được đo vào giờ 
cao điểm, 53 mẫu đo vào giờ thấp điểm. Theo vị trí 
đo trên xe, có 40 mẫu được đo ở phía trước của xe, 
31 mẫu ở giữa, 39 mẫu ở cuối xe. Phân bố các mẫu 
đo được trình bày trong Hình 2.

3.2 Nhiệt độ bên trong xe
Kết quả đo đạc nhiệt độ trong xe buýt sau khi 

đã phân tích thống kê được thể hiện trong Hình 3. 
Trong tuyến xe vành đai nhiệt độ đo được bên trong xe buýt dao động từ 22,1- 29,2oC với giá trị trung bình 
là 26,1oC; trong tuyến xe trung tâm dao động từ 21,6- 29,4oC với giá trị trung bình là 24,8oC. Trong giờ cao 

Hình 2. Tổng quan về kết quả đo đạc
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điểm nhiệt độ đo được bên trong xe buýt dao động từ 21,6- 29,5oC với giá trị trung bình là 25,7oC; trong giờ 
thấp nhiệt độ dao động từ 23,3 - 29,3oC với giá trị trung bình là 25,4oC. Vị trí khoang trước của xe nhiệt độ 
đo được bên trong xe buýt dao động từ 21,9 - 29,3oC với giá trị trung bình là 26,1oC; vị trí khoang giữa của 
xe dao động từ 21,5 - 27,2oC với giá trị trung bình là 25,3oC; vị trí khoang sau của xe dao động từ 22,7 - 
29,5oC với giá trị trung bình là 25,5oC. So sánh với giải nhiệt độ tiện nghi theo tiêu chuẩn [8] trong trạng thái 
lao động nhẹ về mùa Hè từ 23 - 26oC, nhiệt độ trung bình khảo sát trên xe nằm trong ngưỡng cho phép.

Hình 3. Các giá trị nhiệt độ đo trong xe (oC)

3.3 Độ ẩm tương đối trong xe
Kết quả đo độ ẩm tương đối trong xe buýt sau khi đã phân tích được thể hiện trong Hình 4. Trong 

tuyến xe vành đai độ ẩm đo được bên trong xe buýt dao động từ 46 - 67% với giá trị trung bình là 56%; 
trong tuyến xe trung tâm dao động từ 46 - 73% với giá trị trung bình là 57,5%. Trong giờ cao điểm độ ẩm đo 
được bên trong xe buýt dao động từ 46 - 73% với giá trị trung bình là 58%; Trong giờ thấp điểm dao động 
từ 49,5 - 63% với giá trị trung bình là 54,5%. Vị trí đầu xe độ ẩm đo được bên trong xe buýt dao động từ 
46 - 69% với giá trị trung bình là 56%; vị trí giữa xe dao động từ 46 - 69% với giá trị trung bình là 57,5%; vị 
trí cuối xe dao động từ 46 - 69% với giá trị trung bình là 58,5%. Kết quả đo đạc và số liệu thống kê cho thấy 
độ ẩm tương đối trên xe trung bình đạt từ 54 - 58%. Có thể thấy độ ẩm trên xe khá thấp so với giá trị cho 
phép theo tiêu chuẩn [8].

Hình 4. Các giá trị độ ẩm tương đối đo trong xe (%)

3.4 Nồng độ CO2 trên xe
Kết quả đo nồng độ CO2 trên xe buýt sau khi đã được phân tích được thể hiện trên Hình 5. Tuyến 

vành đai nồng độ CO2 dao động từ 800- 4400 ppm với giá trị trung bình khoảng 2300 ppm; tuyến trung tâm 
dao động từ 500- 3300 ppm với giá trị trung bình khoảng 1800 ppm. So sánh thống kê cho thấy nồng độ 
CO2 ở tuyến vành đai cao hơn đáng kể so với tuyến trung tâm (p < 0.05). Nồng độ CO2 vào giờ cao điểm 
dao động từ 500- 4400 ppm với giá trị trung bình khoảng 2400 ppm cao hơn đáng kể so với nồng độ CO2 
giờ thấp điểm dao động từ 600- 3800 ppm với giá trị trung bình khoảng 1800 ppm (p < 0.05). Khoang trước 
nồng độ CO2 dao động từ 600- 3600 ppm với giá trị trung bình khoảng 1900 ppm. Khoang giữa dao động 
từ 700- 3800 ppm với giá trị trung bình khoảng 2500 ppm; Khoang cuối dao động từ 700- 9600 ppm với giá 
trị trung bình khoảng 2100 ppm. Nồng độ CO2 ở khoang giữa xe cao hơn đáng kể so với khoang đầu và 
khoang cuối xe ( p < 0.05). Điều này có thể lý giải bởi độ đông đúc trung bình ở khoang giữa cao hơn đáng 
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kể so với 2 khoang còn lại do một số lớn lượng hành khách thường đứng ở khoang giữa để sẵn sàng xuống 
xe. Nồng độ khí CO2 trong nghiên cứu này có giá trị tương tự các nghiên cứu đã được thực hiện trên các xe 
buýt sử dụng điều hòa không khí ở Hong Kong, Trung Quốc có giá trị dao động từ 2500 - 3900 ppm [7]. So 
sánh giá trị nồng độ CO2 đo được trên xe với giá trị chuẩn cho trong tiêu chuẩn [8, 9] là 900 ppm, các giá trị 
đo được trên các xe buýt đều cao hơn đáng kể. Điều này được lý giải trong thời gian khảo sát, các xe buýt 
đều bật điều hòa, nên để tiết kiệm nhiên liệu, chế độ gió ngoài đã không được sử dụng. Tuy nhiên, với nồng 
độ khí CO2 trong khoang xe cao như trên có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của các hành khách hay say 
xe, hoặc những hành khách ngồi lâu trên xe, những người thường ngồi ở khoang sau, nơi có nồng độ CO2 
cao nhất và đặc biệt là lái xe. Nồng độ khí CO2 cao có thể gây cho họ buồn ngủ và gây mất tập trung vào 
vận hành xe.

Hình 5. Các giá trị nồng độ CO2 đo trong xe (%)

3.5 Độ ồn trên xe
Kết quả đo độ ồn trong xe buýt sau đi đã được phân tích được thể hiện trên Hình 6. Khoang đầu xe 

giá trị độ ồn dao động trong khoảng từ 66,5- 75,6 dBA với giá trị trung bình là 71 dBA. Khoang giữa xe dao 
động từ 67,2 - 78 dBA với giá trị trung bình là 72 dBA; khoang cuối xe dao động từ 67 - 77,8 dBA với giá trị 
trung bình là 72 dBA. Trong giờ cao điểm giá trị độ ồn dao động từ 66,5 - 76,9 dBA với giá trị trung bình là 
72 dBA; trong giờ thấp điểm dao động từ 65 - 77,8 dBA với giá trị trung bình là 71,5 dBA. Tuyến vành đai 
giá trị độ ồn trên xe dao động từ 67 - 74 dBA với giá trị trung bình là 72 dBA. Tuyến trung tâm dao động từ 
66,5 - 79,6 dBA với giá trị trung bình là 71,6 dBA. Các giá trị này không có sự sai khác đáng kể giữa các vị 
trí trên xe, tuyến xe và giờ vận hành xe (p lần lượt = 0.1; 0.09; và 0.08). Tiếng ồn đo được trên các xe buýt 
của Hà Nội tương đối thấp so với các xe buýt ở thành phố Curitiba, Brazil khi mức độ ồn lần lượt là 80.2 ± 
2.3; 75.1 ± 2.0; và 78.3 ± 2.4 dBA cho các xe buýt truyền thống, xe buýt nhanh và xe buýt mini. Giá trị độ 
ồn đo được trên xe bus ở Hà Nội đều thấp hơn so với giá trị tiêu chuẩn cho phép là 85 dB trong 8h và 88 
dB trong 4h [10]. Tuy nhiên, mức ồn tiện nghi để con người có thể làm việc lâu dài (đến 8h) là 65 dBA. Vì 
vậy, có thể thấy các lái xe làm việc liên tục trong ngày có thể bị ảnh hưởng với mức độ ồn khảo sát được.

Hình 6. Các giá trị độ ồn đo trong xe (dBA)

5. Kết luận

Nghiên cứu đã lần đầu tiên đo đạc và đánh giá các thông số môi trường bên trong các xe buýt ở Hà 
Nội. Các kết quả đo và khảo sát cho thấy các thông số nhiệt độ, độ ẩm và độ ồn đều nằm trong giới hạn cho 
phép, chỉ có nồng độ CO2 vượt quá ngưỡng so với tiêu chuẩn an toàn cho phép. Tuy nhiên, để tăng cường 
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chất lượng môi trường trên xe buýt và đặc biệt đảm bảo điều kiện làm việc tỉnh táo cho các lái xe, tác giả 
kiến nghị cần sử dụng chế độ gió ngoài tự động bật khí nồng độ CO2 trong xe tăng cao để đảm bảo điều 
kiện vệ sinh và tắt khi nồng độ CO2 giảm thấp để tiết kiệm năng lượng.

Nghiên cứu mới thực hiện trên số tuyến xe buýt và số lần khảo sát còn nhỏ, vì vậy rất cần có thêm 
các nghiên cứu với qui mô lớn hơn trong tương lai để có được một bức tranh tổng thể về chất lượng môi 
trường trên các xe buýt công cộng của Hà Nội.
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